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VN - INDEX 1,243.28  0.25%

HNX - INDEX 236.95  0.25%

DOW JONES INDUS 39,558.11  0.32%

EURO STOXX 50 PR 5,080.29  0.03%

CSI 300 INDEX 3,657.05  -0.21%

SJC (Ng.đ/Lượng) 89.800  0.90%

Quốc tế (USD/Oz) 2,355.15  0.81%

USD/VND (BQ LNH) 24.269 0.00%

DXY 105.06  -0.17%

EUR/USD 1.0817  0.25%

USD/JPY 156.49  0.14%

USD/CNY 7.2337  0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.39  -0.97%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 15/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tham gia

Đoàn thanh tra liên ngành, công bố quyết định thanh tra thị trường

vàng trong tuần này

▪ Khối lượng trúng thấu vàng miếng tăng vọt, NHNN tung ra thị trường

hơn 8.000 lượng SJC trong phiên 14/5

▪ Ngân hàng kích vốn rẻ vào bất động sản

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Dấu hiệu cải thiện kinh tế sau 4 tháng, làm sao giữ vững đà tăng?

▪ Nhiều hệ luỵ khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng cao

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế EU năm 2023 và dự báo năm 2024

▪ Chỉ số giá sản xuất tháng 4 tăng vượt dự báo: Kỳ vọng FED giảm lãi

suất vấp thêm hòn đá tảng?

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.18% xuống 105.01. USD đã giảm nhẹ nhưng khá ổn định trước

khi dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố có khả năng ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất. Theo

Cục Thống kê Lao động Mỹ, PPI tháng 4 tăng 0.5% sv tháng 3, cao hơn dự báo tăng 0.3%

➢ Giá vàng tăng 0.7% lên 2,351.30 USD/Ounce. Giá vàng được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD

và lợi suất trái phiếu Mỹ sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất PPI tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo

trong tháng 4 và cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 1.39% xuống còn 78.02 USD/thùng. Giá dầu giảm sau khi dữ liệu Mỹ

làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao, nhưng rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung

từ căng thẳng ở Trung Đông và cháy rừng ở Canada đã kìm hãm giá dầu.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công

an, Thanh tra Chính phủ tham gia

Đoàn thanh tra liên ngành, công

bố quyết định thanh tra thị trường

vàng trong tuần này

Sáng 14/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN)

và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng. Các ý kiến cho

rằng, vấn đề cấp bách hiện nay là triển khai các giải pháp đồng bộ cả về tăng

cung, tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi

phạm để giá vàng miếng SJC "đỡ nhảy múa", hoặc biên độ nhảy múa "ít hơn". 

Đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp (DN) đề xuất các giải pháp để tăng cung

vàng miếng, "hạ nhiệt thị trường" trong đó có vấn đề giá chào sàn phù hợp để tổ

chức thành công các phiên đấu thầu vàng miếng của NHNN theo đúng quy định

của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, DN và người dân…. Về

căn cơ, lâu dài, cần phải sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ độc

quyền thương hiệu vàng miếng SJC. Chuyển sang quản lý vàng miếng là vàng

chất lượng 9999. Vàng trang sức thì coi là hàng hóa bình thường. Phát biểu kết

luận, Phó Thủ tướng đề nghị, NHNN tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, thu

thập thêm thông tin, số liệu để đánh giá đầy đủ về cung - cầu; tình hình hoạt động

kinh doanh (KD) vàng của DN KD vàng miếng,… để có giải pháp phù hợp, hiệu

quả. Về việc tiến hành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động KD vàng,

đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cử các

cán bộ có năng lực, am hiểu thực tế tham gia Đoàn thanh tra liên ngành; Yêu cầu

NHNN chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra.



Khối lượng trúng thấu vàng

miếng tăng vọt, NHNN tung ra

thị trường hơn 8.000 lượng SJC

trong phiên 14/5

NHNN vừa thông báo kết quả đấu thầu vàng miếng ngày 14/5 với kết quả tích cực

hơn sv các lần đấu thầu trước. Cụ thể, đã có 8 thành viên trúng thầu với tổng khối

lượng 81 lô (8.100 lượng vàng). Cả số thành viên trúng thầu và khối lượng trúng

thầu đều cao hơn nhiều sv các phiên trước. Trong 5 lần đấu thầu trước đó, chỉ có

2 phiên đấu thầu được 3.400 lượng/phiên, còn lại đều bị hủy bỏ do không đủ

thành viên tham gia. Như vậy, thông qua 3 lần đấu thầu thành công, NHNN đã

tung ra thị trường 14.900 lượng vàng miếng. Giá trúng thầu phiên 14/5 thấp nhất

là 87,72 triệu đồng/lượng và cao nhất là 87,73 triệu đồng/lượng. Trên thị trường,

giá vàng SJC ở mức 86 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 89 triệu đồng/lượng

chiều bán ra. Khối lượng trúng thầu vàng miếng tăng mạnh sau khi NHNN có

động thái nới điều kiện tham gia đấu thầu. Cụ thể, khối lượng đấu thầu tối thiểu

trong phiên 14/5 là 5 lô, #500 lượng, 900 lượng sv trước đây. Ngoài ra, khối

lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu tăng mạnh từ 20 lô

(2.000 lượng) lên 40 lô (4.000 lượng). Tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu phiên

14/5 tương tự như các phiên trước là 16.800 lượng. Tỷ lệ đặt cọc 10%. Giá tham

chiếu để tính giá trị đặt cọc là 88 triệu đồng/lượng. Khối lượng 1 lô là 100 lượng.
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Ngân hàng kích vốn rẻ vào bất

động sản

Tại thời điểm này, các ngân hàng (NH) thương mại đua nhau tung các gói lãi

suất (LS) vay ưu đãi với bất động sản (BĐS). Thậm chí, có NH còn chấp nhận tài

sản thế chấp bằng hợp đồng thuê BĐS để kích cầu tăng trưởng tín dụng. Theo

khảo sát, mức LS cho vay mua BĐS tại các NH chỉ 5-6%/năm trong thời gian ưu

đãi, tức nhỉnh hơn #1% sv LS tiết kiệm kỳ hạn 12-24 tháng. Thậm chí, 1 số NH 

ngoại còn tung ra gói cho vay mua BĐS với LS dưới 6%/năm cố định trong vòng

2-3 năm. Một lãnh đạo nhóm NH quốc doanh cho rằng, NH vô cùng ưu đãi với

phân khúc BĐS công nghiệp và chưa bao giờ LS cho vay lại thấp như hiện nay.

Mức tăng trưởng tín dụng đối với hoạt động KD BĐS cao hơn nhiều mức tăng

trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế (KT). Theo số liệu của NHNN, quy

mô tín dụng toàn nền KT đến cuối tháng 2 đạt 13.467.585 tỷ đồng, 0,75% sv 

cuối năm 2023, tương ứng mức thu hẹp #101.393 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng,

từ đầu năm 2023 đến nay, để quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ

tướng Chính phủ về ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng gắn với ổn định KT vĩ mô, kiểm

soát lạm phát, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện

cho các tổ chức tín dụng trong cung ứng tín dụng, cũng như tạo điều kiện thuận

lợi cho người dân và DN trong tiếp cận tín dụng, tăng khả năng hấp thụ vốn cho

nền KT nói chung, trong đó có lĩnh vực BĐS.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT
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-1.00%

-1.60%

-0.76%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.60%

-0.72%

0.26%-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành

 23,000

 23,500

 24,000

 24,500

 25,000

 25,500

 26,000

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 05/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Dấu hiệu cải thiện kinh tế sau 4

tháng, làm sao giữ vững đà tăng?

Trong Q.I, nền KT đang dần phục hồi với GDP 5,7% sv cùng kỳ 2023 nhờ sự gia

tăng trong xuất khẩu (XK) và sản xuất (SX) do nhu cầu bên ngoài phục hồi. Ngành

công nghiệp SX phục hồi với sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên.

Nhu cầu trong nước cải thiện nhờ sự bùng nổ của ngành du lịch và tiếp tục là điểm

thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Nhìn chung, các lĩnh vực đều có sự cải thiện

tốt. Chỉ số PMI ngành SX tháng 4 đạt 50,3 điểm, cho thấy ngành SX đang tăng

trưởng trở lại. Đặc biệt, từ kết quả hoạt động tốt trong Q.I của các công ty điện tử

lớn trên toàn cầu, VN, vốn là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng

điện và điện tử, đang thể hiện sức mạnh trong quá trình phục hồi của lĩnh vực công

nghệ thông tin toàn cầu. Mặc dù, XK tháng 4 giảm sv tháng 3 nhưng 10,6% sv 

cùng kỳ 2023 và duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu

tháng 4 là 19,9%, cao hơn tháng 3 (9,7%) và cao hơn dự kiến (16,4%). Đến hết

tháng 4, giải ngân (GN) vốn đầu tư công đạt 16,41% tổng kế hoạch. Dù tỷ lệ GN

vốn đầu tư công trên tất cả các lĩnh vực đều có sự khởi sắc, tiến độ GN vẫn chưa

đạt như kỳ vọng nên sẽ cần nhanh chóng giải quyết các vướng mắc liên quan để

đẩy nhanh việc GN. Tỷ lệ lạm phát ở mức 4,4%, gần với mức cao nhất trong mục

tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4-4,5% của Chính phủ, Để giữ vững đà tăng trong

Q.II và phần còn lại của 2024, đầu tiên, việc thu hút FDI có ý nghĩa quan trọng

nhằm thúc đẩy XK và tăng trưởng với cơ cấu KT phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. 

Ngoài ra, động thái gia hạn giảm VAT của Chính phủ tạo thêm đà tích cực như 1 

biện pháp hỗ trợ DN trong SX. Kỳ vọng việc miễn, giảm thuế, phí sẽ giúp kích thích

tiêu dùng, giảm bớt gánh nặng cho DN,..
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Nhiều hệ luỵ khi số doanh nghiệp

rút lui khỏi thị trường tăng cao

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 4 tháng đầu năm, cả nước có 81.300 DN

đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, 3% sv cùng kỳ 2023. Bình quân

1 tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ngược lại, số DN rút

lui khỏi thị trường là 86.400 DN, 12,2% sv cùng kỳ 2023. Bình quân 1 tháng có

21.600 DN rút lui khỏi thị trường. Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

2023 do VCCI vừa công bố cho thấy, mức độ lạc quan của DN ở mức thấp sv 

những năm trước. Cụ thể, khi DN được khảo sát về kế hoạch KD trong 2 năm tới,

chỉ 27% cho biết sẽ mở rộng SX KD trong 2 năm tiếp theo, giảm đáng kể từ 35%

của 2022. Con số 27% này cũng thấp hơn cả mức đáy trước đây là 2012-2013 khi

nền KT VN phải đối mặt với tác động kép của khủng hoảng tài chính toàn cầu và

những bất ổn KT vĩ mô trong nước. Trong khi đó, tỷ lệ DN dự kiến giảm quy mô KD 

hoặc đóng cửa DN trong khảo sát 2023 lên tới 16,2%. Con số này cao hơn đáng kể

sv mức 10,7% trong khảo sát 2022 và gần bằng mức cao kỷ lục 16,6% của khảo

sát 2021 khi VN còn nằm trong tâm dịch Covid-19. Theo TS.Vũ Tiến Lộc, số lượng

DN hoạt động sụt giảm thì chắc chắn ảnh hưởng đến tăng trưởng KT của 1 quốc

gia. Không chỉ vậy, DN rời bỏ thị trường tăng cao sẽ làm giảm động lực, niềm tin và

ý chí khởi nghiệp của cả xã hội - dù tác động chậm nhưng để lại hệ lụy lâu dài. 

“Quan trọng nhất vì tinh thần khởi nghiệp, thành lập DN mới và phát triển vẫn là

động cơ chủ yếu của phát triển đất nước này. Và chúng ta muốn tiến tới sự giàu

mạnh, sự phát triển chắc chắn phải gắn với vấn đề phát triển KT, phát triển DN”.
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Kinh tế EU năm 2023 và dự báo

năm 2024

PMI tổng hợp của Eurozone đạt 47,6 vào tháng 12/2023 và các khoản cho vay

dành cho DN thấp hơn 0,3% vào tháng 10/2023. Đây là mức giảm hàng năm đầu

tiên kể từ 2015. Theo Eurostat, GDP thực tế của EU đã giảm dần từ cuối 2022 và

trì trệ trong Q.III/2023 sv 1 năm trước đó, tệ hơn sv ước tính 0,1%. Đây là hiệu

quả KT yếu nhất kể từ các đợt suy thoái vào 2020,… OECD cho rằng, tăng trưởng

GDP của EU trong ngắn hạn còn yếu nhưng sẽ cải thiện dần nhờ kiểm soát được

lạm pháp, nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng thu nhập thực tế. OECD dự báo

tăng trưởng GDP 2023 của EU dự kiến sẽ đạt 0,6%, tăng lên 0,9% vào 2024 và

1,5% vào 2025. Theo Fitch Ratings, tăng trưởng KT Eurozone 2023 đạt 0,5%,

điều chỉnh 0,1 điểm % sv dự báo tháng 9/2023 và 2024, dự báo tăng trưởng KT 

Eurozone đạt 0,7%. ADB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Eurozone 2023

xuống mức 0,5%, 0,2 điểm % sv dự báo trong tháng 9/2023. ADB đã điều chỉnh

giảm dự báo tăng trưởng GDP 2023 cho EU, đồng thời dự báo tăng trưởng 2024

chỉ đạt mức 0,8% vì những tác động tổng hợp từ suy giảm hoạt động KT ngoài dự

kiến trong Q.III/2023 kết hợp cùng những tác động tiêu cực của những xung đột

trên thế giới, và tác động trệ của chính sách thắt chặt tiền tệ của ECB đã đè nặng

lên chi tiêu của người tiêu dùng và vốn đầu tư. Theo IMF, tăng trưởng GDP của

Eurozone dự báo đạt 0,7% trong 2023, tăng lên mức 1,2% trong 2024, điều chỉnh

lần lượt 0,2 điểm % và 0,3 điểm % sv dự báo tháng 7/2023. Như vậy, các tổ

chức quốc tế nhận định sau khi đạt mức 3,4% trong 2022, tăng trưởng KT 

Eurozone đã chậm lại trong 2023 với mức #0,6% và sẽ chỉ #1% trong 2024.
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Chỉ số giá sản xuất tháng 4 tăng

vượt dự báo: Kỳ vọng FED giảm lãi

suất vấp thêm hòn đá tảng?

Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 4 của Mỹ tăng vượt dự kiến, cho thấy lạm

phát vẫn cao vào đầu Q.II. Cụ thể, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động,

PPI tháng 4 0,5%, cao hơn ước tính của Dow Jones là 0,3%. Tuy nhiên, số

liệu của tháng 3 được điều chỉnh từ mức 0,2% ban đầu thành 0,1%. Loại trừ

giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, PPI lõi 0,5%, cao hơn sv ước tính

0,2% của Dow Jones. Loại trừ dịch vụ thương mại khỏi nhóm lõi đó sẽ cho

thấy mức 0,4% trong tháng 4 và 3,1% sv cùng kỳ 2023. Đây là mức cao nhất

kể từ tháng 4/2023. Trong bối cảnh nhu cầu nội địa Mỹ tăng mạnh, lạm phát

tăng cao trong quý đầu tiên. Các nhà KT lạc quan rằng, giá cả sẽ duy trì xu

hướng giảm trong Q.II, khi thị trường lao động hạ nhiệt. Thị trường tài chính kỳ

vọng FED sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. Trong khi đó, 1 số nhà KT tin

rằng, đợt cắt giảm LS đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 7. Đầu tháng 5, FED đã

giữ nguyên LS chuẩn ở mức 5,25-5,50%, mức LS từ tháng 7/2023. FED đã tăng

LS chính sách 525 bps kể từ tháng 3/2022. CPI vào ngày 15/5 có thể cung

cấp thêm manh mối về thời điểm cắt giảm LS vốn được nhiều người chờ đợi.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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